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[bookmark: _Hlk32220662]Đề nghị công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm học 2019 - 2020

[bookmark: _Hlk32220638]I. CÓ TÍNH MỚI VÀ SÁNG TẠO: 
1. Lý do, mục đích thực hiện sáng kiến:
 Trong Pascal, kiểu Byte có độ dài là 8 Bit. Khi cần đánh dấu trạng thái, thường dùng 1 biến Logic, chúng ta sẽ mất đi 1 Byte bộ nhớ (mất 8 Bit). Trong khi đó, chỉ cần 1 Bit là có thể ghi nhận được trạng thái của một đối tượng nào đó rồi, nghĩa là ta đang lãng phí đi 7 Bit còn lại. Một số bài toán với dữ liệu lớn thì sự lãng phí này cứ tiếp tục tăng và rất có thể sẽ làm tràn bộ nhớ, không những thế nó còn khiến chương trình chạy tốn quá nhiều thời gian, không hiệu quả cả về độ chính xác lẫn thời gian thực thi. Chính vì vậy, trong sáng kiến này tôi sẽ giới thiệu đến học sinh một phương pháp khá mới nhưng cực kì hiệu quả trong việc vận dụng nó để giải quyết một số bài tập mà nếu giải theo cách bình thường sẽ gây rất nhiều khó khăn, không chỉ ở hướng giải quyết mà còn khó khăn ở vấn đề thời gian.
[bookmark: _Hlk32220684]2. Đảm bảo sáng kiến này mang tính mới và sáng tạo:
a) Về tính mới:
 Sáng kiến "Phương pháp xử lý Bit để giải các bài toán" sẽ trình bày cho học sinh những kiến thức cơ bản về dãy Bit mà ở cấp THCS hoàn toàn các em chưa được vận dụng kiến thức này. Nhưng những kiến thức nền tảng rất sơ khai về dãy Bit ấy lại có thể áp dụng để giải các bài toán phức tạp. Thay vì chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian và công sức khi áp dụng phương pháp thông thường. Qua đó cho thấy được phương pháp xử lý Bit rất có hiệu quả trong việc làm đơn giản hóa bài toán, biến bài toán khó khăn trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Sáng kiến phần nào giúp các em có thể nắm vững được những kiến thức trọng tâm cơ bản, vận dụng được kiến thức để giải bài tập đồng thời rèn luyện cho bản thân các em khả năng phát hiện, nhận biết, khả năng áp dụng phương pháp này vào nhiều bài toán khác nhau sẽ rất có hiệu quả trong việc tối ưu bài toán cả về bộ nhớ và tốc độ xử lý.Với đề tài này, về phần mảng kiến thức đã có từ rất lâu nhưng tôi cam đoan phương pháp truyền đạt cũng như việc áp dụng đề tài này cho học sinh vận dụng mang lại hiệu quả tốt là điều hoàn toàn mới mẽ.  
[bookmark: _Hlk32221053]b) Về tính sáng tạo:
b.1. Cơ sở lí luận:
Đối với ngôn ngữ lập trình có bộ nhớ hạn chế như Pascal, xử lý Bit có thể được sử dụng để tạo Mảng đánh dấu. Ví dụ một biến Boolean chỉ đánh dấu được 1 phần tử có giá trị True hay False trong khi nếu xử lý Bit thì 1 biến Boolean tương ứng với 8 giá trị 0, 1 do đó có thể đánh dấu cho 8 phần tử.
Các phép xử lý trên Bit có tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với các phép xử lý khác.
Ví dụ: Với hai phép x div 2 và x shr 1 tương đương nhau nhưng x shr có tốc độ xử lý nhanh hơn nhiều lần. 
b.2. Cơ Sở thực tiễn: 
Các phép toán xử lý trên Bit hiện tại là Mảng kiến thức chưa áp dụng đối với các em học sinh. Tuy nhiên đây không chỉ là kiến thức áp dụng riêng cho môn Tin học hay lập trình mà còn là kiến thức Toán học đi theo học sinh ở các cấp học cao hơn và thậm chí là ở Đại học. Chính vì vậy, trong sáng kiến tôi sẽ đề cập thật kỹ ở phần kiến thức cơ bản để làm nền tảng vững chắc giúp học sinh hiểu và vận dụng không chỉ ở các bài toán lập trình mà còn có thể áp dụng vào các bài toán ở bộ môn khác. Phần bài tập tự luyện được sắp xếp tăng dần theo độ khó nhằm thử thách học sinh ở khả năng vận dụng, sáng tạo những kiến thức mình có được để giải quyết tốt các bài toán.  
b.3. Thực trạng:
Ban đầu khi nhận các em học sinh vào đội, các em hoàn toàn chưa vận dụng được phương pháp xử lý Bit để giải các bài toán vào trong lập trình ở các kỳ thi học sinh giỏi.
Trong khi đó ưu điểm của phương pháp này rất cao. Minh chứng cụ thể thực trạng:
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HÌNH 4


Do vậy, trong sáng kiến này tôi sẽ tập trung hướng dẫn học sinh tiếp cận với phương pháp này một cách có hiệu quả, vừa đảm bảo được tính hiểu biết và tính vận dụng cao để giải quyết các yêu cầu của bài toán học sinh giỏi đặt ra. 
b.4. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng:
Phương pháp xử lý Bit đang còn rất mới đối với các em học sinh trong học tập nói chung và lập trình nói riêng. Ở sách giáo khoa Tin học 6 có đề cập nhưng các em học sinh chưa biết được ứng dụng của Bit dùng để làm gì? Sách giáo khoa Tin học 10 ở Bài 2 và Bài tập và thực hành 1 cũng có đề cập nhưng chưa đi sâu để hiểu rõ. Rất ít học sinh vận dụng được kiến thức cũng như phương pháp này vào quá trình học tập rèn luyện, đặc biệt là trong các kì thi học sinh giỏi. Hầu hết các em chỉ biết được cách biểu diễn số thập phân sang nhị phân hay ngược lại nhưng đây lại là Bài đọc thêm.
b.5. Giải pháp hữu ích:
1. Để giúp các em làm quen với phương pháp thì điều quan trọng là không nên dồn quá nhiều kiến thức mới cùng một lúc mà việc dạy chậm rãi, kỹ càng là giải pháp đầu tiên vô cùng cần thiết.
2. Hướng dẫn cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về dãy Bit cũng như các phép toán trên dãy Bit giúp các em hiểu được khi thực thi một phép toán, vi xử lý của máy tính cũng sẽ làm việc trên dãy Bit và sau đó trả về kết quả cho chúng ta.
3. Vận dụng những kiến thức cơ bản về dãy Bit để giải một số bài toán nhỏ về dãy Bit như: Lấy giá trị trong dãy Bit, tắt Bit, bật Bit, xóa Bit, …
4. Đưa ra ví dụ mẫu, sau đó giải ví dụ mẫu chi tiết đồng thời phân tích, so sánh việc áp dụng phương pháp xử lý Bit sẽ có những điểm nổi trội nào so với phương pháp thông thường. 
5. Rèn luyện khả năng tư duy cho học sinh thông qua một số bài tập tự luyện và chữa đầy đủ chi tiết ở các giờ học sau để các em vừa nắm vững được lý thuyết vừa vận dụng một cách thuần thục để giải các bài toán và áp dụng được ở các kì thi nhằm đạt được thành tích tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn.
b.6. Mô tả sáng kiến thật cụ thể:
Trước khi hướng dẫn cho học sinh các thuật toán xử lý Bit trên ngôn ngữ lập trình, tôi bắt đầu cho các em làm quen với dãy Nhị phân cũng như là các phép chuyển đổi qua lại giữa số Nhị phân và số thập phân. Sau đó, tôi sẽ hướng dẫn cho các em các phép toán thao tác trên dãy Nhị phân như and, or, xor, not, dịch trái, dịch phải giúp các em có kiến thức căn bản nhất về dãy Bit cũng như hệ Nhị phân để các em có thể sử dụng khi cần thiết trong việc thiết kế thuật toán, lập trình hay trong nhiều bộ môn khác sau này.
Sau một buổi học giúp các em làm quen với hệ Nhị phân thì ở buổi học tiếp theo, tôi bắt đầu truyền đạt những kiến thức lập trình cho trình các em. Tôi sẽ bắt đầu với các hàm và thủ tục quan trọng nhất để xử lý Bit như: Hàm lấy Bit, thủ tục bật Bit, tắt Bit, đảo Bit. Ở mỗi hàm và thủ tục đều là sự kết hợp giữa các phép toán thao tác trên dãy Nhị phân mà tôi đã dạy cho các em ở buổi trước. Nhằm mục đích vừa củng cố kiến thức ở buổi trước, vừa làm tiền đề để làm rõ nội dung của bài học mới, tôi sẽ yêu cầu các em thực hiện tính toán bằng tay các phép toán trong các hàm và thủ tục. Sau 15-20 phút, tôi sẽ nhận kết quả từ các em và tiến hành sửa chữa. 
Sau khi hoàn thành việc sửa bài cũng như nêu ra những lỗi sai mà học sinh hay mắc phải khi thực hiện tính toán trên hệ Nhị phân, tôi cho các em một khoảng thời gian là 30 phút để tự luyện lại các hàm và thủ tục trên máy tính để các em ghi nhớ được những kiến thức cơ bản này, những kiến thức cơ bản tuy đơn giản nhưng lại là mấu chốt quan trọng của phương pháp này - “Phương pháp xử lý Bit”.
Để vận dụng những kiến thức nền tảng mà tôi đã truyền đạt trong suốt 2 buổi học, tôi sẽ bắt đầu giải mẫu một số bài tập giúp các em tư duy nhận biết được hướng tiếp cận chung để giải quyết cho các bài tập ở dạng bài này. Ở cuối buổi học, các em sẽ được thực hành lại các bài tập mẫu mà tôi đã phân tích, đã hướng dẫn rất đầy đủ và chi tiết, đồng thời sẽ giải đáp những thắc mắc của các em về kiến thức mới trong những buổi học vừa qua. Phần về nhà, tôi sẽ giao cho các em từ 2-3 bài tập tự luyện nhằm nâng cao khả năng ôn tập kiến thức và tư duy của các em khi bắt gặp một bài toán mới.
Ở các buổi tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn và giải chi tiết các bài tập về nhà, đồng thời cho thêm những bài tập mới để các em có cơ hội được tiếp xúc với nhiều dạng bài khác nhau, tăng khả năng nhạy bén trong việc lựa chọn phương pháp hay kỹ thuật phù hợp để xử lý bài toán hiệu quả nhất.
[bookmark: _Hlk32221900]Tự chấm điểm: 30 điểm.
[bookmark: _Hlk32221958]II. CÓ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG:
“Phương pháp xử lý Bit” rất có hiệu quả trong nhiều bài toán, đặc biệt là các bài toán sử dụng “Phương pháp đánh dấu”. Sử dụng một mảng các biến Logic thì gây quá nhiều sự lãng phí về bộ nhớ và tài nguyên. Học sinh nên áp dụng phương pháp xử lý Bit để cập nhật trạng thái vào một Bit cụ thể nào đó để cải tiến tốc độ xử lý chương trình đồng thời giảm được bộ nhớ lưu trữ. Ngoài ra phương pháp xử lý Bit còn được áp dụng ở nhiều dạng bài khác nhau sẽ được thể hiển ở Bài tập mẫu và Bài tập tự luyện bởi nhiều tính chất rất hay của những phép toán trên dãy Bit.Trong các kỳ thi học sinh giỏi việc học sinh hiểu rõ các ưu điểm của Bit giúp các em giải quyết tốt hơn các bài toán.
Về khả năng áp dụng của phương pháp mà tôi đã chọn trong đề tài này: Do đây là một kiến thức các em đã được học sơ qua ở lớp 6 (Đã cũ) nhưng chỉ ở mức biết. Làm thế nào để các em hiểu và vận dụng được nó, tôi nghĩ đó là một thành công lớn. Trong quá trình vận dụng kiến thức mới đòi hỏi các em phải tư duy sáng tạo nhiều, giải quyết được vấn đề tạo thêm được sự hứng thú, yêu thích môn học. Từ đó giúp cho học sinh phát triển trí tuệ, rèn luyện khả năng lao động sáng tạo, tham gia giờ học tích cực. Vấn đề quan trọng và quyết định đến việc tạo hứng thú cho học sinh là hệ thống bài tập. Hệ thống bài tập gần gũi, phù hợp kiến thức, nội dung phong phú đa dạng, ngôn từ tạo sự yêu thích của đề tài giúp học sinh dễ hiểu, …Bài tập hay sẽ giúp các em hiểu rõ lý thuyết hơn. Bên cạnh đó, các dạng bài tập được tôi sắp xếp từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với học sinh mà tôi bồi dưỡng. Với tất cả các bài tập đưa ra, tôi định hướng giúp các em biết mình cần sử dụng phương pháp nào, sau đó các em tự phân tích, hình thành các bước giải và hoàn thành bài toán trong thời gian nhanh nhất. 
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Tự chấm điểm: 30 điểm

III. ĐẠT HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI:
1. Hiệu quả về chuyên môn giáo dục:
Sau khi áp dụng phương pháp trên giúp nâng cao và bổ sung kiến thức cho đội tuyển. Và với kết quả kỳ thi học sinh giỏi năm học 2018 – 2019, tôi nhận thấy: Điểm thi của các em đã thay đổi lên rất nhiều, tỉ lệ học sinh đạt học sinh giỏi huyện ngày càng cao. Học sinh trong đội thấy yêu thích và mong muốn được thường xuyên học những kiến thức mới, đặc biệt là có thể tự mình hoàn thành được Bài tập tự luyện. Chẳng những thế các em còn học tập tích cực hơn, hỗ trợ được cho nhau để cùng khám phá, tìm tòi đồng thời rèn thêm kỹ năng hợp tác tốt. 
Khảo sát năm học 2018 – 2019:
	STT
	Họ tên
	Lớp
	Yêu thích môn Tin học
	Muốn học kiến thức mới

	1
	Ngô Khánh Đăng
	8/1
	X
	X

	2
	Lê Võ Tuấn Kiệt
	8/1
	X
	X

	3
	Nguyễn Quang Vinh
	8/1
	X
	X

	4
	Nguyễn Duy Khang
	8/1
	X
	X


2. Hiệu quả về xã hội:
Bồi dưỡng học sinh giỏi khó nhất vẫn là làm thế nào để nâng cao chất lượng ở các kỳ thi học sinh giỏi. Với một thời gian ngắn mà giúp học sinh trong đội lĩnh hội toàn bộ kiến thức giáo viên truyền đạt là không dễ dàng nhưng kết quả mang lại khả quan thu hút các em tham gia vào đội tuyển ngày càng nhiều, tạo lòng tin nơi phụ huynh cho con em mình tham gia lại càng khó hơn. 
Qua quá trình nghiên cứu và ứng dụng đề tài vào dạy bồi dưỡng, bản thân tôi thấy riêng về "Phương pháp xử lý Bit để giải các bài toán" mà tôi đưa ra là tốt nhất, bổ sung cho các em thêm nhiều phương pháp hay, mang lại hiệu quả chung thuyết phục được phụ huynh tin tưởng vào chất lượng nhà trường mang lại. Đó là hiệu quả lớn. Cụ thể:
+ Phụ huynh đồng ý cho con em mình tham gia vào đội. (Có phụ huynh cho cả 2 con mình tham gia vào cùng một đội Tin học. Kết quả cả 2 anh em đều có giải).
+ Có sự lan tỏa tới học sinh. (Từ 1 em học sinh có giải, thu hút được thêm 3 học sinh cùng lớp).
Chất lượng học sinh giỏi THCS cấp tỉnh của đội qua các năm từ 2017 đến 2019:
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Cich 2: Gidi theo phwong phap xi Iy Bit:
Phuong phip: > |
bit giéng nhau s& tra vé 0 nguoc lai s& tra vé 1. V6i hai s6 x1 va x2, néu x1 =x2 thi x1 XOR x2
). Dua vao tinh chat o, ta s& thuc hién XOR lién tuc cdc phan fir trong mang ©6 50 lan
xuat hién chan s& bi loai trir véi nhau, do vay s0 con lai sau khi XOR chinh 14 s6 ddc biét.
Source code:
var k.n:integer;
i:longint;
//Wam 13y bit thi k cla s6 a
function GetBit(k:integer; a:longint):byte;
begin
GetBiti= 1 and (a shr k);
en
7/CHUONG TRINH CHINH
BEGIN
readln(n);
o round(exp(n*1n(2)))-1 do

bii todn ndy ching ta s sit dung phép XOR - phép loai trir bit tic 13 néu hai

:=n-1 downto © do //in theo thu tu trai sang phai
urite(Getgit(k,1));
writeln;

end;.

readln
END.
B phirc tap: O(n) R
U diém: Thoi gian xi 1§ nhanh chéng, it tén bo nhé, rét hiu qua v6i di liéu dau vao lon.
Nhurgc diém: Hoc sinh m6i hoe lap trinh s& rat kho tiép can, mudn hidu dwo thudt toén phai
hoc qua day bit va phuong phap xi Iy bit
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So sanh 2 phwong phap:

1.Vé ho6:

So vé 46 kh6 déi v6i hoc sinh thi phuong phép 2 sé khé hon phuong phép 1. Béi 1&, phuong
phép 1 thude phuong phép vét can - phuong php co bn nhét trong 13p trinh ma hoc sinh ndo
ciing lam duoc, con phuong phép 2 d§ hidu néu hoc sinh duoc hoc qua phuong phép xi 1§ Bit
2. Vé @6 phikc tap:

Chiing ta biét ring 4o phit tap diing dé danh gid tinh hiéu qua cda bai todn. Khi
todn, ching ta luén tim phuong phép gidi dé d§ phic tap cang nho cang tét. RS rang, véi do
phitc tap O(n?) cua phuong phép 1 s¢ khong thé ndo so sénh v6i d6 phic tap O(n) cia phuong
phép 2. Vi vy, phurong phap 2 s& hidu qua hon rit nhidu so véi phuong phap 1
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MINH HQA BAI TAP MAU

Bai 03: S6 dic biét
DE bai: Cho N sé tu nhién cé gi tri trong doan [0; 65535]. Trong d6 chi c6 mét s& xuit hién 1 1dn - goi 14 56 dac
biét, cdc 55 con lai ¢4 56 1dn xudt hién 14 mét s6 chin.
Yéu ciu: Tim sé dac biét niy.
Dit liéu vao:

o Dng diu tién chita s6 N (1 < N < 107).

* N dong tiép theo, mbi dong ghi mét sb trong ddy N sé

ét qui: Gdm mét dong 1a s8 dic biét fim duoc

INPUT OUTPUT
5 145
12345
9876
12345
145
9876

Lo gidi:
Bii ndy néu xi I theo cch thong thudng, chiing ta s¢ ding mang dé luu trt di i, sau d6 dém s6 hrong céc
‘phén ti xuat hién trong méng dé xi¥ 1y va in két qua. Tuy nhién, véi phuong phap xi Iy bit ta giai quyét bai todn nay
nhe nhing hon r&t nhi¢u chi véi phép XOR.
Phép XOR - phép loai trir bit tizc 12 néu hai bit giéng nhau s& tra vé 0 ngwoc lai s tra vé 1. Vi hai s6 x1 va x2,
néux1 =x2 thi x1 XOR x2 = 0. Dua vio tinh chit d6, ta s& thuc hién XOR lién tuc cdc phan ti trong mang néu sé
6 56 14n xudt hién chin s& bi loai trix vi nhau, do vy s6 con lai sau khi XOR chinh 14 s6 dc biét
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MINH HOA BAI TAP TU LUYEN
Bii 03: Sap xép tang din
D bii: Cho mot day so gbm N phan tir nguyén khong am nh6 hon 500000 doi mot khc nhau.
Hay sip xép day s6 nguyén theo thit tyr tang dan.
Dir liéu vao: Dong dau tién chira s&  nguyén N (1< N < 500000)
Dong tiép theo chira s6 nguyén khong 4m nhé hon 500000, mi s6 nguyén cach

i nhau it nhat mot dau cécl

Két qua: Day s6 nguyén sau khi dwoc sép xép ting dan.

Vi dy:
INPUT OUTPUT
8 10 30 45 50 60 85 90 100
50 10 30 60 90 45 85 100
Huéng din:

G bai toan nay, di nhién ching ta c6 thé chon mot trong nhiéu thuat toan sip xép dé xir Iy, mbi
thudt toan thi s& co wu diém va nhuroc diém riéng. Tuy nhién & sang kién nay, chiing ta s& xir I theo
phuong phap xir Iy Bit.

Néu chon sdp xép theo thuat toan Interchange Sort thi viéc lwu trir va sap xép 500000 phan tir
gay ton kém bo nhé' cing nhw lam viée sép Xép tro nén kém higu qua vé mat toc do. Tuy nhién véi
phuong phap danh dau bang mot vai thi thuat ding bit tho so lai cho ta két qua kha mi man. Ta chi
cén dling mot mang kiéu byte véi khodng 63.000 phan i 14 di xi¥ 1y ddi v6i bai todn nay. V6i mdi
phan tir doc duoc ta danh dau bit twong {mg trong méng bang thu tuc BatBit. Sau d6 ta duyét timg
Iai timg bit ciia timg phan ti trong méng danh dau, ta sé Iy bit ra kiém tra bang ham GetBit. Néu
bit thir j clia phan tir i thi gia tri phan tir do sé la i*8+j.
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Bai: $6 @ac biét. Dé bai: Cho N 56 tu nhién c6 gia tri trong doan [0; 65535]. Trong d6 chi
c6 mot s6 xuat hién 1 1an - goi 14 s6 dac biét, céc s6 con lai c6 56 1in xudt hién 1a mot s6 chin.
Yéu ciu: Tim s6 dac biét nay.
Dit liéu vio:  Dong diu tién chira 56 N (1 <N < 107).

N dong tiép theo, mbi dong ghi mét s6 trong diy N s6
Két qua: Gom mét dong 13 56 dic biét tim duoc
Vi du:

INPUT OUTPUT
5 145
12345

9876

12345

145

9876
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Cich 1: Giai theo phuong phép vét can: R R R
Phuong phip: Ding 2 vong for long duyét dém s6 luong phin tir xut hién trong dy s6.
Néu tim duoc phén ti c6 két qud dém bing 1 thi in phén tir 46 ra va két thic.
Source code:

var azarray[1..10000000] of longint;

n:longint;
procedure Nhap;
var i:longint;

begin
readln(n);
for i:=1 to n do readln(a[i]);
end;

procedure Xuly
var i,i,count:longint;
begin

For ji=it1 to n do
if (a[31<>-1) and (a[j]-a[i]) then begin inc(count); a[jli=-1; end;
if (count=1) then begin write(a[i]); exit; end;
end;
end;
BEGIN

Mhap;.

Xulys

readln;
END.

a huit todn don gidn, chi v6i nhitng kién thirc co ban vé xit Iy méng 14 6 thé gidi
quyét duoc bai todn ) i X
Nhuwge diém: Théi gian xi I chim, tén kém khong gian lwu tri (Iwu trit dén 107 phin ti).




